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TỔNG CỘNG: 76

TRƯỜNG MG SAO MAI

 QUẢN LÝ

1 Hồ Thị Thu 23/06/1970 Hiệu trưởng Trường MG Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hoa 12/02/1980 P.Hiệu trưởng Trường MG Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
       Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

1 Tạ Thị Thùy Linh 07/09/1994 Giáo viên Trường MG Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kiều 07/12/1993 Giáo viên Trường MG Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Ksor H' Krin 25/11/1984 Giáo viên Trường MG Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Tống Thị Thanh Loan 25/11/1986 Giáo viên Trường MG Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Phạm Thị Lành 25/03/1993 Giáo viên Trường MG Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Trịnh Thị Liêm 30/04/1988 Giáo viên Trường MG Sao Mai
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

TRƯỜNG MN HOA 

HỒNG

 QUẢN LÝ

1 Cao Thị Thuyến 14/7/1979
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

1 Nguyễn Thị Như Ngọc 30/1/1990 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng,
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Huỳnh Thị Kim Liên 20/9/1984 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng,
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

3 Ngũ Thị Bích Thảo 19/6/1979 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng,
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hà 12/4//1984 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng,
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Chu Thị Ngọc 17/2/1993 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng,
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Y Mến 3/5/1996 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

TRƯỜNG MN HỌA MI

 QUẢN LÝ

1 Trần Thị Lệ Duyên 1/11/1978  Hiệu trưởng  Trường mầm non Họa Mi
 Giáo viên mầm non hạng 

II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

1 Đỗ Thị Thúy Hằng 29/1/1985
Phó Hiệu 

Trưởng
Trường mầm non Họa Mi

Giáo viên mầm non Hạng 

III

Giáo viên mầm non 

Hạng II
Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

1 Nguyễn Thị Thiên Thảo 22/1/1983 Giáo viên Trường mầm non Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng 

III

 Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Mai 15/6/1987 Giáo viên Trường mầm non Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng 

III

 Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

3 Ngọc Thị Hòa 14/12/1987 Giáo viên Trường mầm non Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng 

III

 Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

4 Cao Thị Tuyết Nhung 12/3/1989 Giáo viên Trường mầm non Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng 

III

 Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

5 Lê Thị Thu Hằng 28/8/1993 Giáo viên Trường mầm non Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng 

III

 Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

6 Ksor Kim Lệ 25/12/1990 Giáo viên Trường mầm non Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng 

III

 Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

7 Phạm Thị Bích Ngọc 2/10/1992 Giáo viên Trường mầm non Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng 

III

 Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

8 Phan Thị Ngọc Hiếu 20/8/1992 Giáo viên Trường mầm non Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng 

III

 Giáo viên mầm non 

hạng II
Không trúng tuyển

9 Hồ Thị Thanh Vân 15/7/1987 Giáo viên Trường mầm non Họa Mi
Giáo viên mầm non hạng 

III

 Giáo viên mầm non 

hạng II
Không trúng tuyển

TRƯỜNG MN HOA SEN

 QUẢN LÝ

1 Nguyễn Thị Trang 26/6/1976 Hiệu trưởng
Trường Mầm non Hoa Sen,

 phường Ayun Pa
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-SGDĐT ngày        /      /2026 của Sở GDĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHƯỜNG AYUN PA
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Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Nguyễn Thị Lý 3/2/1987
Phó

 hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Sen,

 phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Lê Thị Đàn 15/5/1983
Phó 

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hoa Sen,

 phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

1 Đinh Thị Nhài 5/3/1992 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen,

 phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Minh 1/8/1989 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Lê Thị Hồng Nhiên 12/'02/1991 Giáo vên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Hà Trúc Oanh 6/8/1991 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Kim Liên 24/1/1988 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 4/9/1986 Giáo Viên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

7 Hà Thị Minh Hiếu 20/4/1991 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

8 Nay H' Lêm 22/1/1987 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

9 Đinh Thị Phương Thảo 17/8/1985 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

10 Mai Thị Kim Long 12/8/1985 Giáo vên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

11 Lê Thị Hà 12/8/1984 Giáo vên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

12 Ksor H' Duanh 28/11/1983 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

13 Hồ Thị Kim Nga 10/8/1988 Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Ayun Pa

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

5 TRƯỜNG TH NAY DER

GIÁO VIÊN

1 Mai Thị Dịu 5/2/1979 Giáo viên
Trường Tiểu học Nay Der, 

phường Ayun Pa
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

2 Đinh Thị Châu Phương 29/1/1981 Giáo viên
Trường Tiểu học Nay Der, 

phường Ayun Pa
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

3 Lê Thị Nhật Bình 15/2/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Nay Der, 

phường Ayun Pa
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

4 Vũ Thị Lan Hương 28/7/1976 Giáo viên
Trường Tiểu học Nay Der, 

phường Ayun Pa
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Không trúng tuyển

5 Lê Văn Khởi 10/10/1985 Giáo viên
Trường Tiểu học Nay Der, 

phường Ayun Pa
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Không trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Phương Loan 21/7/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Nay Der, 

phường Ayun Pa
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

7 Đoàn Thị Ngọc Hà 2/8/1977 Giáo viên
Trường Tiểu học Nay Der, 

phường Ayun Pa
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Không trúng tuyển

8 Đặng Thị Xinh 10/10/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học Nay Der, 

phường Ayun Pa
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Không trúng tuyển

9 Trần Như Lệ Hà 5/12/1974 Giáo viên
Trường Tiểu học Nay Der, 

phường Ayun Pa
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Không trúng tuyển

6
TRƯỜNG TH VÕ THỊ 

SÁU

GIÁO VIEN

1 Lại Quang Tường Vy 3/10/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

2 Lê Thị Huệ 14/2/1977 Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

3 Ngô Thị Kim Phượng 27/2/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

4 Lê Thị Thanh Bình 20/9/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

2
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5 Lê Thị Tuyết 6/5/1977 Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

1 Hoàng Thị Huyền 9/10/1973
Nhân viên thư 

viện
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

7
TRƯỜNG THCS 

NGUYỄN HUỆ

 QUẢN LÝ

Nguyễn Đình Hồng 20/11/1974
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THCS Nguyễn Huệ

GV THCS 

 Hạng II

GV THCS

  Hạng I
Trúng tuyển

8

 QUẢN LÝ

1 Nguyễn Tiến Trung 29/3/1980
Phó hiệu 

trưởng

Trường TH-THCS Trần 

Hưng Đạo
GV THCS Hạng II GV THCS Hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Lý 10/9/1973
Phó hiệu 

trưởng

Trường TH-THCS Trần 

Hưng Đạo

GV TH 

Hạng II

GV TH 

Hạng I
Không trúng tuyển

GIÁO VIÊN

1 Đặng Thị Thủy 30/03/1977 Giáo viên TH-THCS Trần Hưng Đạo GV THCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

1 Rcom H' Bên Giáo viên 
Trường TH-THCS Trần 

Hưng Đạo

GV TH 

Hạng III

GV TH 

Hạng II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 29/11/1985 Giáo viên 
Trường TH-THCS Trần 

Hưng Đạo
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

Ksor Nin 3/2/1984 Giáo viên 
Trường TH-THCS Trần 

Hưng Đạo
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

9

 QUẢN LÝ

1 Ngô Bảo Châu 17/3/1980 Hiệu trưởng
Trường TH-THCS Lê Văn 

Tám
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Kpă Siu Viên 8/8/1987
Phó hiệu 

trưởng

Trường TH-THCS Lê Văn 

Tám
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Không trúng tuyển

GIÁO VIÊN

1 Bùi Thị Hương 5/8/1986 Giáo viên 
Trường TH -THCS Lê Văn 

Tám 
Giáo viên THCS hạng II  Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Trịnh Thị Hạnh 10/1/1980 Giáo viên 
Trường TH -THCS Lê Văn 

Tám 
Giáo viên THCS hạng II  Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

3 Lê Đại Lực 16/7/1988 Giáo viên
Trường TH -THCS Lê Văn 

Tám 
Giáo viên Tiểu học hạng II

Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Không trúng tuyển

1 Đinh Thị Hường 22/4/1990 Giáo viên
Trường TH-THCS Lê Văn 

Tám

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hoa Sương Mai 20/11/1990 Giáo viên
Trường TH-THCS Lê Văn 

Tám

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

3 Diệp Kim Yến 12/3/1986 Giáo viên
Trường TH-THCS Lê Văn 

Tám
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

4 Phạm Thị Tuyết 25/4/1988 Giáo viên
Trường TH-THCS Lê Văn 

Tám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

5 Mai Thị Kim Mùi 24/10/1991 Giáo viên
Trường TH-THCS Lê Văn 

Tám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

6 Hồ Thị Thanh Thảo 13/9/1987 Giáo viên
Trường TH-THCS Lê Văn 

Tám
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

1 Ksor H' Ní 15/10/1986
Nhân viên thư 

viện

Trường TH-THCS Lê Văn 

Tám
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

TRƯỜNG TH - THCS LÊ VĂN TÁM

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

TRƯỜNG TH-THCS TRẦN HƯNG 

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II và 
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